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TUẦN 21                        Thứ hai ngày 26 tháng 1 năm 2026
Sáng: 	                        Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SHDC: KHỎE THỂ CHẤT, MẠNH TINH THẦN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Tham gia đồng diễn thể dục và võ thuật theo khối lớp. Hưởng ứng phong trào rèn luyện sức khỏe để tự bảo vệ bản thân
  -Năng lực giao tiếp và hợp tác, tư duy: Nhận biết được nguy cơ bị xâm hại
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu thương giúp đỡ , chia sẻ với mọi người.Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, rèn luyện. Phẩm chất trách nhiệm: Thực hiện phòng tránh bị xâm hại
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
	2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu dụng cụ phục vụ cho việc học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	− GV yêu cầu HS chỉnh lại quần áo, tóc tai để chuẩn bị làm lễ chào cờ.
- GV cho HS chào cờ.
	- HS quan sát, thực hiện.


	2. Sinh hoạt dưới cờ: Khỏe thể chất-mạnh tinh thần
- Mục tiêu: Tham gia đồng diễn thể dục và võ thuật theo khối lớp. Hưởng ứng phong trào rèn luyện sức khỏe để tự bảo vệ bản thân
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS Tham gia đồng diễn thể dục và võ thuật theo khối lớp. Hưởng ứng phong trào rèn luyện sức khỏe để tự bảo vệ bản thân
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- GV cho học sinh tham gia và chia sẻ suy nghĩ ý tưởng của bản thân sau khi tham gia 
	

- HS xem.
- Các nhóm lên thực hiện Tham gia đồng diễn thể dục và võ thuật theo khối lớp và chia sẻ suy nghĩ của mình sau  buổi tham gia
- HS lắng nghe.

	3.  Vận dụng.trải nghiệm
- Mục tiêu: Củng cố, dặn dò
- Cách tiến hành:

	- HS nêu cảm nhận của mình sau buổi sinh hoạt.
- HS lắng nghe.
	GV tóm tắt nội dung chính


	IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
............................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 2: Tiếng việt
ĐỌC: TỜ BÁO TƯỜNG CỦA TÔI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “ Tờ báo tường của tôi”. Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời đối thoại của các nhân vật trong câu chuyện.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động, lới nói, suy nghĩ,…
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Câu chuyện thể hiện sự dũng cảm, tấm lòng nhân hậu của cậu bé. Cậu đã can đảm vượt qua nỗi sợ hãi cùng với những khó khăn khi một mình phải chạy trên con đường rừng vắng vẻ vào lúc chiều muộn để báo tin cho các chú bộ đội kịp thời cứu giúp người bị nạn.
- Hiểu được giá trị và biết những việc thể hiện tình yêu thương và biết quan tâm đến người khác.
- Biết bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình bằng cách quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ những người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình bằng cách quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ những người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết yêu quý, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ những người xung quanh trong cuộc sống hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS thảo luận cặp đôi và trình bày + Nói về một tấm gương trẻ em làm việc tốt mà em biết.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV đưa ra bức tranh minh họa trên màn hình và hỏi:
+ Quan sát và mô tả những gì em nhìn thấy trên bức tranh?


- GV nhận xét và giới thiệu vào bài.
	- HS trình bày 



- HS chú ý và thực hiện.

+ Cảnh núi rừng lúc chiều tối. Có một chú bộ đội biên phòng đang cầm súng đứng gác trước cổng doanh trại và một cậu bé đang chạy hối hả về phía đồn biên phòng .

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng và đọc diễn cảm bài văn “ Tờ báo tường của tôi”, biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện những tình tiết bất ngờ hoặc từ ngữ thể hiện suy nghĩ nội tâm của nhân vật trong câu chuyện.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV hướng dẫn đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 4 đoạn






- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Eng, khựng lại, suýt nữa, nhá nhem tối,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
        Ngày hôm sau, / chuyện tôi báo cho các chú bộ đội biên phòng/ đến cứu người bị nạn/ lan đi khắp nơi.//
	
- HS lắng nghe cách đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát và đánh dấu đoạn:
+ Đoạn 1 : Từ đầu .... những bao hàng.
+ Đoạn 2: Người bị nạn ... đồn biên phòng cũng dần hiện ra.
+ Đoạn 3: Một chú bộ đội .... được cứu kịp thời.
+ Đoạn 4: Còn lại.
- 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn
- HS đọc từ khó.

- 2 - 3 HS đọc câu.




	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm thể hiện được giọng của các nhân vật trong câu chuyện:
+ Giọng người bị nạn: thều thào, yếu ớt
+ Giọng chú bộ đội: trầm và ấm áp
- Mời 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn của bài
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.




- 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các sự việc qua lời kể của nhân vật. Hiểu suy nghĩ cảm xúc của nhân vật dựa vào lời nói của nhân vật. 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Câu chuyện thể hiện sự dũng cảm, tấm lòng nhân hậu của cậu bé. Cậu đã can đảm vượt qua nỗi sợ hãi cùng với những khó khăn khi một mình phải chạy trên con đường rừng vắng vẻ vào lúc chiều muộn để báo tin cho các chú bộ đội kịp thời cứu giúp người bị nạn.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong SGK. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Trên con đường đến nhà bạn, cậu bé đã nhìn thấy sự việc gì?

+ Cậu bé có cảm xúc như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó?
+ Câu 2: Để cứu người bị nạn, cậu bé đã làm gì? 

+ Tìm những chi tiết miêu tả khó khăn mà cậu bé đã vượt qua?



+ Câu 3: Nêu cảm nghĩ của em về việc làm của cậu bé trong câu chuyện?


+ Câu 4: Vì sao cậu bé  lại dùng từ “ yêu thương” đặt tên cho tờ báo tường? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em.
A. Vì cậu bé hiểu được tình yêu thương trong cuộc sống.
B. Vì cậu bé làm được một việc thể hiện được tình yêu thương với người gặp hoạn nạn.
C. Vì cậu bé muốn lan tỏa tình yêu thương đến các bạn của mình.
- GV yêu cầu HS giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.
* Liên hệ giáo dục: Qua câu chuyện em học được bài học gì từ cậu bé?
- GV liên hệ ở trường, ở nhà,…
+ Câu 5: Sắp xếp các ý dưới đây cho đúng với trình tự các sự việc trong câu chuyện?
- GV cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh tay nhất ” gắn thẻ chữ lên bảng 



+ Nêu nội dung bài?

- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt: Trong cuộc sống chúng ta phải có lòng dũng cảm, lòng nhân hậu, có tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc, sẵn sàng giúp đỡ người khác ở mọi lúc, mọi nơi.
	
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Trên con đường đến nhà bạn, cậu bé đã nhìn thấy một người bị tai nạn đang nằm bên gốc cây.
+ Nhìn thấy cảnh đó, cậu bé rất sợ hãi.

+ Để cứu người bị nạn, cậu bé quyết định chạy đến đồn biên phòng để báo tin.
+ Những chi tiết miêu tả khó khăn mà cậu bé đã vượt qua: khu rừng âm u, tiếng mấy con chim kêu “túc... túc...” không ngớt, gió thổi vù vù, bàn chân đau nhói...
+ Là người có lòng dũng cảm và đầy tình thương yêu, sẵn sàng giúp đỡ người bị nạn...
+ Là một cậu bé thông minh...
+ Đáp án C: Vì cậu bé muốn lan tỏa tình yêu thương đến các bạn của mình.






- HS lắng nghe.



- Lòng dũng cảm, lòng nhân hậu, biết quan tâm,giúp đỡ mọi người...

- Chú ý.

- Thực hiện chơi.
Đáp án: Nhìn thấy người bị nạn -> Tìm cách giúp đỡ -> Chạy đến đồn biên phòng -> Báo tin cho các chú bộ đội -> Cứu được người bị nạn.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại
- GV hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện
- Gọi 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn
- Nhận xét cách đọc
- Yêu cầu HS đọc trong nhóm
- Mời HS đọc trước lớp, đọc phân vai.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Chú ý
- 4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn
- Chú ý nhận xét cách đọc
- Đọc trong nhóm
- Một số HS đọc trước lớp.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trong cuộc sống phải có lòng dũng cảm, lòng nhân hậu,  có tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi đọc diễn cảm câu chuyện
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc diễn cảm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 4: Tiếng việt
LUYỆN TỪ VÀ CÂU : LUYỆN TẬP VỀ CHỦ NGỮ CỦA CÂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Biết đặt câu có chủ ngữ là người, vật, hiện tượng tự nhiên,… 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng đặt câu có chủ ngữ là người, vật, hiện tượng tự nhiên,…, vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Câu kể dùng để làm gì?
+ Câu 2: Câu hỏi dùng để làm gì?

+ Câu 3: Câu khiến dùng để làm gì?

+ Câu 4: Câu thường gồm có mấy thành phần chính?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi
+ Câu kể dùng để kể, tả, giới thiệu
+ Câu hỏi dùng để hỏi những điều mình chưa biết
+  Dùng để yêu cầu người khác thực hiện một việc nào đó
+ 2 thành phần chính: Chủ ngữ và vị ngữ

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết đặt câu có chủ ngữ là người, vật, hiện tượng tự nhiên,… 
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tìm chủ ngữ thích hợp thay cho bông hoa trong đoạn văn
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 4




- GV mời các nhóm trình bày và giải thích vì sao điền được các từ đó.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
* GV củng cố kiến thức cho HS: Khi chọn chủ ngữ phải phù hợp với nội dung của câu văn và khi kết thúc câu viết chủ ngữ của câu tiếp theo thì chữ cái đầu câu chúng ta phải viết hoa.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- Các nhóm tiến hành thảo luận và đưa ra chủ ngữ thích hợp thay cho bông hoa trong đoạn văn.
+ Các chủ ngữ điền lần lượt là:
 Bầu trời, Na, Cô bé, người, Cả dãy phố
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, giải thích
- Các nhóm khác nhận xét.

	Bài 2: Tìm chủ ngữ thích hợp để hoàn chỉnh câu. Viết các câu vào vở.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân, viết vào vở các câu hoàn thiện của mình



- Khuyến khích học sinh tìm được nhiều từ làm chủ ngữ điền vào câu thích hợp.

- GV thu vở chấm một số bài, nhận xét, sửa sai và tuyên dương học sinh.
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
+ HS làm bài vào vở.
a. Lan thích giúp đỡ bạn bè trong lớp.
b. Con sóc nhảy nhót, chuyền từ cành này sang cành khác.
c. Gió thổi vi vu.
- Tìm nhiều từ làm chủ ngữ
a. Lan ( Mình, Tớ …)
b. Con sóc ( con chim…)
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	Bài 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu dưới đây
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
a. Mây đen che kín bầu trời.
b. Cánh cổng đồn biên phòng hiện ra trước mắt tôi.
c. Một chú bộ đội đang đứng gác trước cổng.
- Yêu cầu HS tìm các bộ phận được in đậm.


+ Các bộ phận được in đậm là thành phần nào trong các câu đó?
+ Muốn tìm chủ ngữ trong các câu đó chúng ta cần làm gì?
- GV mời HS làm việc theo nhóm đôi đặt câu hỏi cho bộ phậm in đậm trong các câu đó.


- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
* GV củng cố kiến thức cho HS: Khi tìm chủ ngữ là người, vật, hiện tượng...chúng ta đặt câu hỏi ( ai, cái gì, con gì )và khi viết câu hỏi cuối câu phải có dấu chấm hỏi.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- Các nhóm tiến hành thảo luận và đặt câu hỏi cho bộ phậm in đậm trong các câu


- Đọc các bộ phận được in đậm: Mây đen, Cánh cổng đồn biên phòng, Một chú bộ đội
+ Chủ ngữ.

+ Đặt câu hỏi

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, giải thích
a. Cái gì che kín bầu trời?
b. Cái gì hiện ra trước mắt tôi?
c. Ai đang đứng gác trước cổng?
- Các nhóm khác nhận xét.

	Bài 4. Dựa vào tranh, đặt câu theo yêu cầu sau:
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm bàn

- GV mời các nhóm trình bày và giải thích vì sao điền được các từ đó.






- GV mời các nhóm nhận xét.


- GV nhận xét, tuyên dương 
* GV củng cố cách đặt câu có chủ ngữ là danh từ chỉ người, danh từ chỉ vật, danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên và khi viết câu đầu câu viết hoa, cuối câu phải có dấu chấm.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- Các nhóm tiến hành thảo luận và đặt câu
- Trình bày
 a. Chủ ngữ là danh từ chỉ người:
 Em bé đang cho gà ăn thóc.
b. Chủ ngữ là danh từ chỉ vật:
Những con gà đang ăn thóc.
c. Chủ ngữ là danh từ chỉ hiện tượng:
Ông mặt trời đang tỏa ánh nắng chói chang.
- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, giải thích
- Các nhóm khác nhận xét.



	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một số thẻ từ sau đó ghép các thẻ từ đó thành câu hoàn chỉnh sao cho phù hợp
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm và ghép. Đội nào ghép được câu đúng và nhiều câu hơn sẽ thắng cuộc.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Chiều:                                              Tiết 6: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 18
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Vận dụng được tính chất đó trong tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện và các bài tập toán thực tế liên quan.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Khi nhân một số với một tổng ta làm thế nào?

+ Câu 2: Khi nhân một tổng với một số ta làm thế nào?



+ Câu 3: Tính  4 x (6 + 7)
+ Câu 4: Tính  (7+8) x 6
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
Khi nhân một số với một tổng ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.
ax(b + c) = axb + axc
+Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau. (a + b)xc = axc + bxc
+4 x (6 + 7) = 4 x 13 =52
+ (7+8) x 6 = 15 x 6= 90
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành.
- Mục tiêu: 
- Vận dụng được tính chất đó trong tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện và các bài tập toán thực tế liên quan.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính bằng hai cách (theo mẫu)? (Làm việc nhóm 2) 
- GV hướng dẫn học sinh làm miệng và kết hợp bảng con: 
Mẫu: 34 x 8 + 34 x2
*Cách 1:
34 x 8 + 34 x2= 272 +68 = 340
*Cách 2:
34 x 8 + 34 x2= 34 x(8 +2)=34 x 10 =340
* Cách 2 tính thuận tiện hơn.
a) 61 x 4 + 61 x5







b)135 x 6 + 135 x 2




- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) 
 Tính bằng cách thuận tiện.
[bookmark: bookmark56]a.67 x 3 + 67 x 7
[bookmark: bookmark57]b.45 x 6 + 45 x 4
[bookmark: bookmark58]c.27 x 6 + 73 x 6
- GV gọi HS nêu cách tính nhanh và kết quả
- GV cho học sinh nêu miệng nối tiếp và ghi vào vở. 











- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tính (theo mẫu).
Mẫu: 26 x 4 + 26 x 3 + 26 x 2
26 x 4 + 26x 3 + 26 x 2 = 26 x (4 + 3 + 2)
= 26 x 9
= 234.
(Làm phiếu nhóm 2 và vở)
 321 x 3 + 321 x 5 + 321 x 2
* GVnhận xét tuyên dương ,chốt lại cách tình một số nhân 1 tổng.
Bài 4/trang19- Hs làm nhóm 4
 Người ta chuyển hàng để giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt. Đợt một chuyển được 3 chuyến, mỗi chuyến có 44 thùng hàng. Đợt hai chuyển được 3 chuyến, mỗi chuyến có 56 thùng hàng. Hỏi cả hai đợt đã chuyển được bao nhiêu thùng hàng?

- GV cho học sinh đọc đề khai thác tóm tắt đề nêu các bước giải, làm phiếu nhóm và vở.

- Mời các nhóm khác nhận xét













- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét.
 - GV nhận xét tuyên dương.
	

- 1 HS nêu miệng cách làm bài mẫu 






- HS lần lượt làm phiếu nhóm mỗi người 1 cách, kết hợp đọc miệng so sánh kết quả:
* a) 61 x4 + 61 x 5
-Cách 1:
61 x 4 + 61 x 5= 244 x 305 = 549
-Cách 2:
61 x4 + 61 x5= 61 x( 4+5)= 61 x 9 =549
* b)135 x 6 + 135 x 2
-Cách 1:
135 x 6 + 135 x 2= 810 +270= 1080
-Cách 2:
135 x 6 + 135 x 2= 135 x (6+2)= 135 x 8 = 1080
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.







- 1 HS nối tiếp nêu cách tính nhanh và kết quả
- Học sinh thảo luận theo bàn và nối tếp nêu cách làm và ghi vở 
a.67 x 3 + 67 x 7= 67x (3 + 7)= 67 x10= 670
b.45 x 6 + 45 x 4= 45x (6+4)= 45 x10= 450
c.27 x 6 + 73 x 6= (27+73) x 6= 100x 6 = 600
- HS đổi vở soát nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.



- Các nhóm làm việc theo phân công.
- Các nhóm trình bày.
+ Ta chuyển thành một số nhân 1 tổng
- Các nhóm khác nhận xét, thực hiện giải bài toán vào phiếu nhóm và vở.
321 x 3 + 321 x 5 + 321 x 2
= 321x(3+5+2)= 321 x 10 =3 210



2 Học sinh đại diện trình bày bảng lớp  hay phiếu nhóm (mỗi bạn trình bày 1 cách),lớp làm vở ,đổi vở soát nêu nhận xét
Tóm tắt đề nêu các bước tính đợt 1 và đợt 2, rồi tính tổng hai đợt.
Bài giải
Cách 1:
Đợt một chuyển được số hàng là : 
44 x3 = 132 (thùng)
Đợt một chuyển được số hàng là: 
56 x 3 = 168 (thùng)
Cả hai đợt chuyển được số hàng là: 132+168 = 300 (thùng)
Đáp số : 300 thùng
Cách 2
Tính xem mỗi chuyến chuyển được bao nhiêu thùng, rồi tính 3 chuyển chuyển được bao nhiêu
Mỗi chuyến hai đợt chuyển được số thùng hàng là: 
44+56 = 100 (thùng)
Ba chuyến hai đợt chuyển được số thùng hàng là 
100x 3= 300 (thùng)
                    Đáp số : 300 thùng
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 7: Giáo dục thể chất
LUYỆN TẬP: BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG BẬT CAO ( T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
Sau bài học HS:
- Biết và thực hiện được động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- Chăm chỉ, tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện tư thế kĩ năng vận động cơ bản.
2. Yêu cầu cần đạt về NLPC
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật trong sách giáo khoa.   
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “ chạm tay nhé”
[image: A group of children running on a field

Description automatically generated]
II. Hoạt động khám phá luyện tập
- Kiến thức.
-Bài tập: động tác bật cao tại chỗ.
[image: A cartoon of a person doing a jump pose

Description automatically generated]
-Bài tập: Động tác bật cao tại chỗ chạm vật.[image: A cartoon of a person doing a jump pose

Description automatically generated with medium confidence]


-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm


Tập theo cặp đội

Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “nhảy Ô”.
[image: A cartoon of a child walking on a black background

Description automatically generated]

- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 

III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’




























3-5’













4- 5’


	

 



2x8N






















2 lần 



2 lần 


2 lần 


1 lần 








1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi







Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 4 em học sinh  lên thực hiện động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: A group of children running on a field
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- Đội hình HS quan sát tranh


                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát





- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          


- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 


- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: A cartoon of a child

Description automatically generated]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời



- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Nếu có)
………………………………………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 27 tháng 1 năm 2026
Sáng                                              Tiết 1 : Tiếng việt
VIẾT: VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ MỘT NHÂN VẬT                                                                                   TRONG VĂN HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Biết viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong một câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc, đã nghe.
- Hiểu được giá trị và biết những việc thể hiện tình yêu thương và biết quan tâm đến người khác.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi với người thân và những người xung quanh tình cảm, cảm xúc của mình về một nhân vật trong một câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc, đã nghe.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình về một nhân vật trong một câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc, đã nghe, vận dụng bài học vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động 
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, trong cuộc sống biết thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ… mọi người xung quanh.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Bố cục của một đoạn văn gồm mấy phần?
+ Câu 2: Để viết được một đoạn văn chúng ta cần làm gì?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Bố cục của một đoạn văn gồm 3 phần: mở đoạn, triển khai và kết thúc
+ Tìm các ý cho đoạn văn

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Biết viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong một câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc, đã nghe. Biết các đặc điểm của đoạn văn về nội dung và hình thức.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	a. Hướng dẫn HS xác định yêu cầu đề bài
- Gọi HS đọc đề bài
+ Đề bài yêu cầu gì?


- GV hướng dẫn HS dựa trong hoạt động Viết ở Bài 4 cách tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học. Dựa vào kết quả tìm ý đó để thực hành viết một đoạn văn hoàn chỉnh.
- GV yêu cầu cả lớp viết bài vào vở
b. Hỗ trợ HS trong quá trình viết đoạn văn
- GV nhắc HS viết theo các ý đã tìm ở bài học trước.
- Giúp đỡ, hỗ trợ những em có hạn chế về kĩ năng viết bằng cách gợi ý, hướng dẫn…
c. Hướng dẫn HS đọc, soát và chỉnh sửa đoạn văn.
- Gọi HS trình bày
- Yêu cầu HS nhận xét




- Cho HS sửa lỗi
+ Qua đoạn văn của bạn em học được điều gì?
+ Trong cuộc sống để thể hiện tình cảm của mình đối với những người trong gia đình, bạn bè,… các em cần làm gì?
* GV tiểu kết và chốt kiến thức
	
- 2 – 3 HS đọc đề bài
+ Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một nhân vạt trong câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc, đã nghe.
- Chú ý




- Viết bài


- Chú ý.





- Một số HS trình bày trước lớp.
- HS nhận xét theo các nội dung:
+ Bố cục : 3 phần
+ Cách thể hiện tình cảm, cảm xúc
+ Dùng từ , đặt câu
+ Lỗi chính tả
- HS tự sửa lỗi
+ Nêu.

+ Nêu suy nghĩ của mình

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người sáng tạo”.
+ GV chuẩn bị một số tờ giấy màu (tùy theo số lượng nhóm).
+ Chia lớp thành 4-5 nhóm (tùy số lượng HS)
- GV cho HS: Tự làm một tấm thiệp, viết lời nhắn yêu thương tặng mẹ nhân ngày 8 tháng 3.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


-----------------------------------------------------------
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 19
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Vận dụng được tính chất một số nhân một hiệu trong tính giá trị của biểu thức và các bài tập toán thực tế liên quan.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point , ti vi, máy tính, máy soi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Khi nhân một số với một tổng ta làm thế nào?

+ Câu 2: Khi nhân một tổng với một số ta làm thế nào?



+ Câu 3: Tính  45 x (3 + 7)
+ Câu 4: Tính  (8+2) x 69
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
(8- 6) x 69  ta có thể thực hiện như thế nào
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
Khi nhân một số với một tổng ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.
ax(b + c) = axb + axc
+Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau. (a + b)xc = axc + bxc
+45 x (3 + 7) = 45 x 10 =450
+ (8+2) x 69 = 10 x 69= 690

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành.
- Mục tiêu: 
- Vận dụng được tính chất một số nhân với 1 hiệu trong tính giá trị của biểu thức và các bài tập toán thực tế liên quan.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức (theo mẫu)? (Làm việc nhóm 2) 
- GV hướng dẫn học sinh làm miệng và kết hợp bảng con: 
Mẫu: 4 x(6-2)             Và 4 x 6 - 4 x 2
4 x (6-2) = 4 x 4	          4 x 6 - 4 x 2 
    = 16.                                  = 24-8
	                                   =16.
Ta có: 4 x (6 - 2) = 4 x 6 - 4 x 2.





[bookmark: bookmark49]a.23 x (7 - 4) và 23 x 7 - 23 x 4




[bookmark: bookmark50]b.(8-3) x 9 và 8 x 9 - 3 x 9



- GV nhận xét, tuyên dương.

*GV cho học sinh nêu lại cách tính một số nhân với một hiệu.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) 
 Tính giá trị của biểu thức(theo mẫu)..

	a
	b
	c
	a x (b - c)
	ax b - a x c

	5
	9
	2
	5 x (9 - 2) = 35
	5x9-5x2 = 35

	8
	7
	3
	?
	?

	14
	10
	5
	?
	?



- GV gọi HS nêu cách tính và kết quả
- GV cho học sinh nêu miệng nối tiếp và ghi vào vở. 






b) >; <; = ?
ax(b-c) ? axb-axc

- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV củng cố công thức tính một số nhân một hiệu, Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện (Làm phiếu nhóm 2 và vở)





a)48 x 9-48 x 8 
b) 156 x 7- 156 x 2

* GVnhận xét tuyên dương ,chốt lại cách tình một số nhân 1 hiệu.



Bài 4/trang19- Hs làm cá nhân,1 Hs làm phiếu nhóm hay bảng lớp
   Một cửa hàng có 9 tấm vải hoa, mỗi tấm dài 36 m. Cửa hàng đã bán được 5 tấm vải hoa như vậy. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải hoa?

- GV cho học sinh đọc đề khai thác tóm tắt đề nêu các bước giải, làm phiếu nhóm và vở.
- Mời HS  khác nhận xét







- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét.
 - GV nhận xét tuyên dương.
	

- 1 HS nêu miệng cách làm bài mẫu 





Hs nhận ra và nêu được một số nhân với một hiệu : Ta lấy số đó nhân với số bị trừ,và lấy số đó nhân với số trừ  rồi trừ hai kết quả cho nhau.
- HS lần lượt làm phiếu nhóm mỗi người 1 cách, kết hợp đọc miệng so sánh kết quả:
* a.23 x (7 - 4) và 23 x 7 - 23 x 4
a.23 x (7 - 4) = 23 x 3 = 69
a.23 x 7 - 23 x 4= 161 - 92= 69
 
Vậy: a.23 x (7 - 4) = 23 x 7 - 23 x 4

* b.(8-3) x 9  và 8 x 9 - 3 x 9
b.(8-3) x 9  = 5 x9 =45
b.8 x 9 - 3 x 9= 72 - 27 = 45 
Vậy b.(8-3) x 9 = 8 x 9 - 3 x 9
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.











-  2 HS nêu cách tính và kết quả nối tiếp
- Học sinh làm và ghi vở 
	a
	b
	c
	a x (b - c)
	ax b - a x c

	5
	9
	2
	5 x (9 - 2) = 35
	5x9-5x2 = 35

	8
	7
	3
	8 x (7 - 3) = 3
	8x7-8x3 = 32

	14
	10
	5
	14 x (10 - 5) = 70
	14x10 -14 x 5 = 70


b) >; <; = ?
ax(b-c) = axb-axc

- HS đổi vở soát nhận xét.
- HS lắng nghe  rút kinh nghiệm.
- Học sinh nối tiếp nêu lại công thức

- Các nhóm làm việc theo phân công.
- Các nhóm trình bày.
+ Ta chuyển thành một số nhân 1 hiệu và tìm kết quả 
- Các nhóm khác nhận xét, thực hiện giải bài toán vào phiếu nhóm và vở.
a)48 x 9-48 x 8 = 48 x(9-8)= 48 x1=48
b) 156 x 7- 156 x 2=156 x(7-2)= 156 x5= 780

2 Học sinh đại diện trình bày bảng lớp  hay phiếu nhóm (mỗi bạn trình bày 1 biểu thức),lớp làm vở ,đổi vở soát nêu nhận xét

Tóm tắt đề nêu các bước tính tấm vải còn lại và tính số m vải còn lại
Bài giải
Cách 1:
Cửa hàng còn lại số tấm vải là : 
9-5 = 4 (tấm)
Đợt một chuyển được số hàng là: 
56 x 3 = 168 (thùng)
Cửa hàng còn lại số m vải là: 
36x4 = 144 (m)
                        Đáp số : 144m
Cách 2
Lập thành biểu thức một số nhân một hiệu rồi tính
Cửa hàng còn lại số m vải là:
 36 x (9 -5)= 144 (m)
Đáp số : 144m
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết tính chất một số nhân với một hiệu.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Chiều                                         Tiết 5: Tiếng việt (b.s)
ÔN: TÌM Ý CHO ĐOẠN VĂN NÊU TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ MỘT NHÂN VẬT VĂN HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Tìm được ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong tác phẩm văn học mà em đã đọc, đã nghe.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay để nêu tình cảm, cảm xúc của mình đối với nhân vật trước tập thể.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
VBT TV
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Lí thuyết
GV yêu cầu học sinh nhắc lại lí thuyết
2. Bài tập
Bài 1 (VBT) /15
- Em muốn bày tỏ tình cảm, cảm xúc với ai?
- Điều gì ở người đó làm em xúc động?
-Em có tình cảm, cảm xúc gì? Em đã thể hiện tình cảm, cảm xúc đó như thế nào?
Bài 2 (VBT) /16
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : nhận xét
-GV:Chốt đáp án đúng?
Bài 1/19
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
Gợi ý: 
- Đọc và góp ý cho đoạn văn của bạn
Em đã vận dụng kiến thức nào để làm
+ Đoạn văn có đủ 3 phần
+ Các chi tiết về người gần gũi, thân thiết có thực sự nổi bật không? Nên bổ sung hay lược bỏ chi tiết nào?
+ Các từ ngữ có thể hiện được tình cảm, cảm xúc không? Nên chỉnh sửa, bổ sung những từ ngữ nào?
- Sửa đoạn văn của em theo góp ý.
- G nhận xét
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS ôn bài
	



- H đọc yêu cầu
 



-H làm và chia sẻ bài





- H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	
  

- H đọc yêu cầu







- H thảo luận nhóm đôi
	
  






- H lắng nghe


-----------------------------------------------------------
                                       Tiết 6: Hoạt động trải nghiệm
HĐGD THEO CHỦ ĐỀ : HÀNH VI XÂM HẠI TRẺ EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Học sinh xác định được nguy cơ bị xâm hại, mức độ nguy hiểm của các tình huống bất thường để đề phòng, cảnh giác và thông báo với người lớn.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ các tình huống bất thường để đề phòng, cảnh giác và thông báo với người lớn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những việc làm của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về cách phòng tránh bị xâm hại
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và cảm thông đối với những người bị xâm hại.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để phòng tránh những hành động bị xâm hại.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh  hát và vận động bài hát “ Lớp chúng ta đoàn kết”
+ Bài hát mang nội dung gì?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

+ Các thành viên trong lớp rất đoàn kết

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh nêu được những tình huống có nguy cơ bị xâm hại và cách xử lí.
+ Học sinh cam kết trao đổi với người thân về những việc cần làm để phát huy cách phòng, tránh những nguy cơ xâm hại trẻ em.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em. 
1.Nêu những tình huống có nguy cơ bị xâm hại và cách xử lí.
- GV mời HS đọc yêu cầu và thảo luận theo nhóm:
+ Chia sẻ những tình huống có nguy cơ bị xâm hại và cách xử lí.
+ Thảo luận về cách xử lí trong từng tình huống đó về:
   * Mức độ nguy hiểm
   * Đưa ra cách xử lí phù hợp với từng mức độ nguy hiểm.












- GV mời các nhóm lên chia sẻ về bảng đánh giá cấp độ.
- GV nhận xét, tuyên dương
+ Khi thấy cảm giác bất an của mình và các hành vi bất thường của người khác em cần làm gì?
- GV tiểu kết: Nếu có thói quen quan sát các hành vi của người khác. Chúng ta sẽ cảm nhận được nguy hiểm ( nếu có ). Không nên bỏ qua cảm giác bất an của mình và các hành vi bất thường của người khác.
2. Chơi trò chơi “ Phản ứng nhanh”
- GV đưa ra luật chơi như SGK trang 55
- Cho HS chơi.





+ Qua trò chơi các em thấy khi có nguy cơ bị xâm hại các em cần làm gì?
	



- 1 HS đọc yêu cầu. 

- HS chia sẻ.

- Thảo luận để xây dựng và thống nhất phân chia cấp độ nguy hiểm và điền vào bảng:
	
	Hành vi của người khác ( người lạ, quen, thân)
	Hành động thực hiện ngay để phòng tránh

	Độ 1: Cảm giác bất an của mình
	
	

	Độ 2: Biểu hiện bất thường của người khác
	
	

	Độ 3: Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm
	
	


- HS chia sẻ trước lớp và nhận xét


- Nêu các cách xử lí tình huống.


- Lắng nghe.





- Chú ý
- HS chơi ghép các thẻ từ vào các nhóm:
+ Xâm hại thân thể: Bỏ đói
+ Xâm hại tinh thần: Dọa nạt, nhốt vào phòng riêng,...
+ Xâm hại tình dục: Đụng chạm thân thể
+ Đứng xa người lạ, nhanh trí, dũng cảm báo với người khác: ông bà, bố mẹ, công an,...

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Suy nghĩ và thảo luận với người thân cách ứng phó trong những nguy cơ bị xâm hại
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................



-----------------------------------------------------------
Tiết 7: Khoa học
NẤM ĂN VÀ NẤM TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM. (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Khám phá được ích lợi của một số nấm men trong chế biến thực phẩm (ví dụ: làm bánh mì,…) thông qua TN thực hành hoặc quan sát tranh ảnh, video.
- Nếu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về vai trò của nấm men trong đời sống sản xuất và sinh hoạt.
- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện thí nghiệm, trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để năm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thí nghiệm.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Câu 1: Quan sát hình nấm đùi gà, mời HS nêu tên, mô tả về nấm.
+ Câu 2: Quan sát hình nấm mỡ, mời HS nêu tên, mô tả về nấm.
+ Câu 3: Quan sát hình nấm hương, mời HS nêu tên, mô tả về nấm.
+ Câu 4: Quan sát hình nấm kim, mời HS nêu tên, mô tả về nấm.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi. Quan sát hình và trả lời câu hỏi
+ Nấm đùi gà, có phần nón hình cầu, thân nhỏ dài giống như đùi gà.
+ Nấm mỡ có mùi hương rất thơm, màu trắng, rất nhiều chất dinh dưỡng.
+ Nước hương có dạng như cái ô, màu nâu nhạt.
+ Nấm kimn hình giá đậu, có phần thân dài và rất nhỏ.
 - HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Khám phá được ích lợi của một số nấm men trong chế biến thực phẩm (ví dụ: làm bánh mì,…) thông qua TN thực hành hoặc quan sát tranh ảnh, video..
+ Nếu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về vai trò của nấm men trong đời sống sản xuất và sinh hoạt.
+ Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Quan sát hình 5 và đọc thông tin quy trình làm bánh mì.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát quy trình làm bánh mì ở hình 5.
- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi:
+ Các nguyên vật liệu và dụng cụ cần thiết để làm bánh mì là gì?

+ Em hãy nêu quy trình các bước cần thực hiện để làm bánh mì?














+ Vì sao phải nhào kĩ bột.
+ Vì sao phải ủ bột khoảng 30-40 phút với khăn ẩm? 
	

- HS đọc thông tin và quan sát quy trình làm bánh mì ở hình 5.
- HS thảo luận nhóm đôi nêu câu trả lời:
+ Các nguyên liệu là bột mì, nấm men, đường, nước ấm, vật dụng là ca, bát, cái cân bôt, đũa đồng hồ, găng tay,..
+ Quy trình thực hiện gồm 5 bước:
B1: Cho men nở, đường, nước ấm vào ca rồi khuấy đều.
B2. Cho hỗn hợp vừa làm ở bước 1 vào bát bột mì và nhào kĩ.
B3. Ủ bột trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 40 phút với khăn ẩm.
B4. Cho bột lên mặt phẳng, tiến hành cán bột cho đến khi bột chuyển sang trạng thái mịn, dai và kéo được mỏng. Chia bột thành khối nhỏ và tạo hình phù hợp.
B5. Nước bánh ở nhiệt độ khoảng từ 170oC đến 200oC trong khoảng thời gian từ 15 phút đến 20 phút cho đến khi bánh chín vàng đều.
- HS nêu giúp men nở thấm đều vào bột
- Để đảm bảo bột không bị khô, có thơi gian giúp men nở phát huy tác dụng làm bột có độ mềm, xốp.

	Hoạt động 3: Thực hành
- GV tổ chức thực hành cho HS.
- GV giới thiệu về các nguyên vật liệu và dụng cụ đã chuẩn bị cho HS.
- GV làm mẫu cho HS quan sát.
- GV quan sát và hướng dẫn cho HS trong thời gian thực hành.
- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả thực hành: Nhận xét về độ nở của bột mì trước và sau khi ủ ở bước 3.
- GV đưa ra câu hỏi:
+ Nấm men có tác dụng gì trong quy trình làm bánh mì nêu trên?

+ Giai đoạn ủ ở bước 3 có tác dụng gì?



+ Nêu tên các sản phẩm trong hình 6 và cho biết vai trò của nấm men trong việc tạo ra các sản phẩm đó.

- GV gọi HS đọc to kiến thức của bài trong mục " Em đã học". 
	
- HS tham gia thực hành theo nhóm.
- HS lắng nghe.


- HS tiến hành các bước thực nghiệm từ bước 1 tới bước 3.
- HS Nhận xét về độ nở của bột mì trước và sau khi ủ ở bước 3.

- HS lần lượt nêu câu trả lời:
+ Nấm men có vai trò lên men tinh bột trong bột mig, tạo ra khí các-bô-níc giúp làm nở bánh mì.
+ Giai đoạn ủ ở bước 3 có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho cho nấm men hoạt động và lên men có chất bột đường.
- Hình 6a:bia; 6b: bánh mì; 6c: bánh bao. Nấm men hoạt động chủ yếu là lên men các chất bộ đường, giúp tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.
- HS đọc to.


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai biết nhiều hơn”
+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt tổng thời gian 2 phút.
+ Các nhóm thi nhau đưa ra những ví vụ về vai trò của nấm và nấm men đối với đời sống hằng ngày. Mỗi lần đưa ra câu đúng sẽ được nhận 1 hoa dán vào vị trí nhóm. Sau 2 phút, nhóm nào nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	


- Học sinh chia nhóm và tham gia trò cơi.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.........................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 28 tháng 1 năm 2026
Sáng                                           Tiết 1+2: Tiếng việt
                                                      ĐỌC: TIẾNG RU 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Tiếng ru, biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện lời khuyên nhủ, mong ước của cha mẹ dành cho con cái.
- Nhận biết được các hình ảnh thơ trong việc biểu đạt nội dung của  mỗi khổ thơ.
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ: Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí.
- Biết thể hiện tình cảm, sự trân trọng đối với người thân, bạn bè
- Sử dụng được một tính từ trong bài thơ để viết câu. Xác định được chủ ngữ, vị ngữ của câu đã viết.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết chia sẻ suy nghĩ, nhận thức cách đánh giá của mình, sự trân trọng về bản thân và con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí. 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài thơ, biết sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point , ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Mẹ yêu con” để khởi động bài học.
+ Bài hát nói về nội dung gì?

- GV giới thiệu bài.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Bài hát ca ngợi công lao to lớn của người mẹ dành cho con cái…
- Học sinh lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng đúng và diễn cảm bài thơ Tiếng ru.
+ Biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện lời khuyên nhủ, mong ước của cha mẹ dành cho con cái.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện lời khuyên nhủ, mong ước của cha mẹ dành cho con cái. 
- GV hướng dẫn đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của người mẹ đối với con.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 4 khổ thơ theo thứ tự
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: đốm lửa tàn, chắt chiu, núi,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
    Một người /- đâu phải trần gian?/
Sống chăng,/ một đốm lửa tàn mà thôi!//
- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2.

- GV nhận xét sửa sai.
	
- HS lắng nghe cách đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát
- 4 HS đọc nối tiếp.
- HS đọc từ khó.




- 2-3 HS đọc câu.
- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc như: yêu hoa, yêu nước, yêu trời,…
- Mời 4 HS đọc diễn cảm nối tiếp 4 khổ thơ
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 khổ thơ và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.


- 4 HS đọc diễn cảm nối tiếp.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các hình ảnh thơ trong việc biểu đạt nội dung của  mỗi khổ thơ.
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ: Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ
+ Nhân gian: loài người
+ Bồi: thêm vào, đắp nên
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong SGK. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt  động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Bài thơ là lời nói của ai, nói với ai? Từ ngữ nào cho em biết điều đó?


+ Câu 2: Khổ thơ đầu khuyên chúng ta điều gì? Tìm câu trả lời đúng.
A. Cần phải sống chan hòa với thiên nhiên.
B. Cần phải biết bảo vệ môi trường sống của mình.
C. Cần phải biết yêu thương các loài vật.
D. Cần phải gắn bó với cộng đồng, yêu thương mọi người.
- GV cho HS giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.
+ Câu 3: Hình ảnh nào giúp chúng ta hiểu vai trò, sức mạnh của sự đoàn kết?






* GV liên hệ sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp học, trong gia đình, xã hội...
+ Câu 4: Em nhận được lời khuyên gì từ khổ thơ thứ ba?


- GV giải thích thêm:  Hình ảnh “ núi cao vì có đất bồi” chỉ rõ vì sao núi cao hơn đất. Vì thế không nên chên đất thấp hơn mình. Hình ảnh “ Muôn dòng sông đổ biển sâu” cho biết vì sao biển rộng lớn, nước tràn đầy…Nhà thơ đã mượn biển, núi,… để đưa ra lời khuyên về lối sống đẹp, cần phải biết ơn giá trị tốt đẹp mà các em nhận được từ cuộc sống.
+ Câu 5: Khổ thơ cuối nói gì về tình cảm của cha mẹ dành cho con cái?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV củng cố thêm: Hình ảnh so sánh chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày kết hợp với hình ảnh được nhân hóa tre già yêu lấy măng non giúp chúng ta liên tưởng đến tình yêu thương, sự chăm sóc của người mẹ dành cho con cái. Từ yêu thương dẫn tới mong ước, hi vọng sau này con sẽ trưởng thành...
- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Mỗi người khi sống trong cộng đồng phải biết yêu thương qua tâm, giúp đỡ, chăm sóc, đoàn kết với nhau tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ


- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Bài thơ là lời của cha mẹ nói với con cái.
 Những từ ngữ  thể hiện điều đó: con ơi, con, các con.
+ Đáp án D: Cần phải gắn bó với cộng đồng, yêu thương mọi người.






- HS giải thích

   Một ngôi sao, chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
  Một người – đâu phải nhân gian....
Đoàn kết tạo nên sức mạnh tập thể, giúp chúng ta dễ dàng vượt qua khó khăn dẫn đến thành công. Đoàn kết giúp mỗi con người không cảm thấy lạc lõng trong tập thể, cộng đồng.


+ Khuyên chúng ta phải sống khiên tốn, biết tôn trọng, biết nhớ ơn những người đã mang lại cho mình cuộc sống tốt đẹp.
- HS lắng nghe.







+ Tình yêu thương và niềm hi vọng của cha mẹ dành cho con








- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Học thuộc lòng
- GV Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ
+ Mời HS đọc thuộc lòng cá nhân.
+ Mời HS đọc thuộc lòng theo nhóm bàn.
+ Mời HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh các khổ thơ.
+ Mời HS đọc thuộc lòng trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS tham gia đọc thuộc lòng bài thơ.
+ HS đọc thuộc lòng cá nhân.
+ HS đọc thuộc lòng theo nhóm bàn.
+ HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh các khổ thơ.
+ Một số HS đọc thuộc lòng trước lớp.

	3.3. Luyện tập theo văn bản.
1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tìm tính từ trong khổ thơ thứ ba.
- Mời học sinh làm việc nhóm 4.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
* GV củng cố lại kiến thức về tính từ: Là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái…
2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Đặt 2-3 câu với những tính từ vừa tìm được. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)
- GV nhận xét, tuyên dương và củng cố kiến thức.
+ Chủ ngữ trong câu em vừa viết đối tượng được nói đến trong câu là gì?
+ Vị ngữ nêu đặc điểm gì về đối tượng được nói ở chủ ngữ?
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.

- Các nhóm tiền hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
Các tình từ là : cao, thấp, sâu, nhỏ
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.


- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 





- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

+ Nêu

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi đọc diễn cảm bài thơ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…....................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Chiều:                                               Tiết 5: Toán
NHÂN VỚI SÔ CÓ HAI CHỮ SỐ - TRANG 20
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Biết thực hiện cách nhân với số có 2 chữ số. Vận dụng vào giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan đến nhân với số có 2 chữ số.
-Nhận biết được các tích riêng trong phép nhân với số có 2 chữ số.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point , ti vi, máy tính, máy soi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Muốn nhân một số với 10 ta làm thế nào?

+ Câu 2: Nhẩm 234 x 10=

+ Câu 3: Muốn chia một số cho 10 ta làm thế nào?
+ Câu 4: Nhẩm 99 8780 : 10 =
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
Ta thêm 1 chữ số không và tận cùng bên phải số đó.
234 x10 = 2340

+Ta bỏ bớt một chữ số không và tận cùng bên phải của số đó.

+ 998 780: 10 = 99 878
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
- Biết thực hiện cách nhân với số có 2 chữ số.Nhận biết được các tích riêng trong phép nhân với số có 2 chữ số.
- Cách tiến hành:

	Cho ví dụ: Mỗi ô tô chở 34 học sinh. 12 ô tô như thế chở bao nhiêu học sinh?
- Cho học sinh thảo luận tìm ra kiến thức bài học
Để giải được bài toán mình cần làm như thế nào?







Thông thường ta đặt tính rồi tính như sau:



*2 nhân 4 bằng 8, viết 8; 2 nhân 3 bằng 6 viết 6 .
1 nhân 4bằng 4 viết 4 (dưới 6)
1 nhân  3 bằng 3 viết 3.
* Hạ 8. 6 cộng 4 bằng10, viết 0, nhớ 1; 3 thêm 1bằng 4 viết 4.
* Lưu ý:
[bookmark: bookmark59]- 68 là tích riêng thứ nhất (68 đơn vị).
[bookmark: bookmark60]- 34 là tích riêng thứ hai (34 chục hay 340 đơn vị).
[bookmark: bookmark61]- Viết tích riêng thứ hai lùi sang trái một cột (so với tích riêng thứ nhất).
-Giáo viên cho học sinh thực hiện vài ví dự nhân với số có hai chữ số để củng cố cách đặt tích riêng và tính tích chung, nhận xét đưa ra kết luận tính nhân với sô có hai chữ số
Rút ra các bước tính nhân với số có hai chữ số:
Bước 1: Đặt tính theo cột dọc
Bước hai : Nhân từ phải sang trái
Chú ý:Tích riêng thứ nhất (là thừa số thứ nhất nhân với chữ số hàng  đơn vị).
- Tích riêng thứ hai (Thừa số thứ nhất nhân với chữ số hàng chục).
- Viết tích riêng thứ hai lùi sang trái một cột – một chữ số(so với tích riêng thứ nhất).

	Học sinh đọc đề bài



Thảo luận nhóm và nêu ý kiến:
+Tìm 12 ô tô chở được bao nhiêu học sinh ta lập được phép tính:34 x 12
- Học sinh thực hành tìm kết quả : 
Ta có thể tính như sau:
3 4 x 12 = 34 x(10+2)
= 34 x 10 = 34 x 2
= 340 + 68
 = 408
Khi nhân một số với một tổng ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.
a x (b + c) = a x b + a x c
-Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng các kết quả với nhau.
(a + b)xc = axc + bxc
* Đây là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.


Học sinh theo dõi











Học sinh nối tiếp nêu lại

	3. Luyện tập, thực hành.
- Mục tiêu: 
- Vận dụng thực hiện cách nhân với số có 2 chữ số. Vận dụng vào giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan đến nhân với số có 2 chữ số 
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Đặt tính rồi tính (Làm việc cá nhân) 
- GV hướng dẫn học sinh làm miệng và kết hợp bảng con: 
a.87 x 23
b.134 x 32
c.2 021 x 36


- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Chọn kết quả thích hợp cho mỗi phép tính. (Làm việc nhóm 4) 
 [image: A blue shirt and a green hat

Description automatically generated]
 
- GV gọi HS nêu cách làm
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm vào vở. 










- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Cửa hàng có 18 bao ngô, mỗi bao cân nặng 35 kg. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam ngô?
(Làm phiếu nhóm 2 và vở) 
- GV cho HS làm theo nhóm.
- GV cho học sinh đọc đề khai thác tóm tắt đề nêu các bước giải, làm phiếu nhóm và vở.

- Mời các nhóm khác nhận xét


- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét.


 - GV nhận xét tuyên dương.
	

- HS lần lượt làm bảng con kết hợp đọc miệng cách làm

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.











- 1 HS trả lời: tìm kết quả phép tính rồi nối áo với mũ có kết quả tương ứng
- Học sinh thảo luận theo bạn làm vở và phiếu nhóm: [image: A diagram of different types of clothing
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- HS đổi vở soát nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.



- Các nhóm làm việc theo phân công.
- Các nhóm trình bày.
+ Lập phép tính 35 x 18 và thực hiện kết quả rồi trình bày bài giải vào vở
- Các nhóm khác nhận xét, thực hiện giải bài toán vào phiếu nhóm và vở.
1 Học sinh đại diện trìnhbày phiếu nhóm, lớp đổi vở soát nêu nhận xét
Bài giải
Cửa hàng đó có tất cả số ki-lô-gam ngô:
                    35 x 18 = 630(kg)
                                Đáp số 630 kg
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách nhân với số có hai chữ số. Chú ý cách đặtcác tích riêng.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................



------------------------------------------------
Tiết 6: Khoa học
BÀI HỌC STEM
 CHỦ ĐỀ: NẤM CÓ HẠI (T1)
	Mô tả bài học:
Nội dung môn Khoa học, chủ đề con người và sứ khoẻ, mạch nội dung An toàn thực phẩm có yêu cầu cần đạt liên quan đến việc bảo quản thức ăn như sau:
- Kể tên các cách bảo quản thức ăn.
- Nêu ví dụ về một số loại thức ăn và cách bảo quản chúng.
- Nói về những điều cần chú ý khi lựa chọn thức ăn dùng để bảo quản và cách sử dụng thức ăn đã được bảo quản.
Để đạt được yêu cầu này trong bài học STEM này, học sinh sẽ thực hiện tìm hiểu kiến thức về nguyên nhân và tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua quan video, quan sát tranh ảnh, vật thật nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối, …).

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:

	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học
chủ đạo
	Khoa học
	- Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua quan sát ảnh, video.
- Vận dụng được kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm, nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối, …)


	Môn học
tích hợp
	Toán
	- Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm điểm các đối tượng thống kê trong tình huống đơn giản.


I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua quan sát video.
- Nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối,…) thông qua một số tranh ảnh hoặc vật thật.
- Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm điểm các đối tượng thống kê trong tình huống đơn giản.
- Thực hành bảo quản được được một sản phẩm: ổi, chuối, hành, …
- Tích cực nêu ý kiến cá nhân, lắng nghe, góp ý và đưa ra các kết luận hay điều chỉnh  trong quá trình làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Trái cây: ổi (2kg), chuối (2 nải), hành (1/2kg), chanh (1/2kg)
- Túi giấy: 10 túi.
- Bao kiếng đậy thức ăn 7 cuộn.
- Chậu nhỏ: 7 cái
- Khăn giấy
2. Học sinh
- Mỗi học sinh mang theo một loại trái cây mà em thích.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu (nội dung cụ thể được mô tả ở trên)
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a. Khởi động: Quan sát tranh phân loại thực phẩm sạch an toàn và thực phẩm không an toàn. 
- Học sinh tham gia trò chơi Ai nhanh hơn.
- Tổ chức theo nhóm.
- Nhiệm vụ: Học sinh quan sát tranh các thực phẩm giáo viên trình chiếu phân loại nhanh thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn vào phiếu bài tập.
Phân loại thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn.
	Thực phẩm an toàn
	Thực phẩm không an toàn

		
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	


- Các nhóm trình bày và giải thích kết quả lựa chọn của nhóm.
- GV: Kết luận:
+ Sản phẩm an toàn: bánh mì, hành, súp lơ, thịt, cà rốt, dâu.
+ Sản phẩm không an toàn: vải, chanh, lạp xưởng, đu đủ.
- Các sản phảm không an toàn có chung đặc điểm gì ? (bị nấm mốc)
b. Giao nhiệm vụ
Giờ học hôm nay các em cần đạt những yêu cầu sau:
- Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua quan sát video.
- Nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối,…) thông qua một số tranh ảnh hoặc vật thật.
- Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm điểm các đối tượng thống kê trong tình huống đơn giản.
- Thực hành bảo quản được được một sản phẩm: ổi, chuối, hành, …
2. Hoạt động 2: Nguyên nhân gây hỏng thực phẩm và tác hại của nấm mốc
Học sinh xem video về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm và tác hại của nấm mốc và hoàn thành bài tập.
Làm việc với phiếu:
- Việc 1: Làm việc các nhân 
- Việc 2: Chia sẻ với các bạn trong nhóm 6.
- Việc 3: Cử đại diện nhóm báo cáo
Khoanh tròn vào  chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất
1.  Nấm mốc phát triển tốt nhất trong môi trường nào ?
A. Môi trường khô ráo, thông thoáng.
B. Môi trường có nhiệt độ lạnh dưới 2oC
C. Môi trường ẩm ướt, không thông thoáng
D. Môi trường có nhiệt độ nóng trên 60oC
2.  Nguyên nhân làm cho thức ăn bị nấm mốc là:
A. nấu thức ăn quá chín
B. bảo quản không đúng cách
C. rửa thức ăn quá sạch
D. ướp gia vị thức ăn quá nhiều
3.  Điều gì xảy ra đối với con người nếu ăn phải nấm mốc:
A. xương phát triển chậm
B. cơ thể bị béo phì
C. bị các bệnh về mắt
D. làm hỏng tế bào gan
* GVKL: Nấm mốc phát triển ở nhiệt độ tối thiểu là 2-5oC và nhiệt độ tối đa mà chúng có thể chịu đựng được là 35-40 oC, cá biệt một số ít loài có thể sống sót ở 0 oC  và 60 oC. Môi trường ẩm thấp, không thông thoáng sẽ tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển tốt nhất. Thức ăn bảo quản không đúng cách sẽ dễ bị nấm mốc. Nếu ăn phải nấm mốc vào cơ thể một lượng lớn sẽ làm hỏng tế bào gan.
=> GV đặt câu hỏi: Để bảo quản thức ăn lâu hơn không bị nấm mốc ta sẽ làm những cách nào ? để chuyển tiếp hoạt động.
------------------------------------------------
Tiết 7: Giáo dục thể chất
LUYỆN TẬP BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG BẬT CAO (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
Sau bài học HS:
- Biết và thực hiện được động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- Chăm chỉ, tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện tư thế kĩ năng vận động cơ bản.
2. Yêu cầu cần đạt về NLPC
Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật trong sách giáo khoa.   
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “ chạm tay nhé”
[image: A group of children running on a field

Description automatically generated]
II. Hoạt động luyện tập
- Kiến thức.
-Ôn bài tập: Động tác bật cao tại chỗ.
[image: A cartoon of a person doing a jump pose

Description automatically generated]
-Ôn bài tập: Động tác bật cao tại chỗ chạm vật.[image: A cartoon of a person doing a jump pose

Description automatically generated with medium confidence]


-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm


Tập theo cặp đội

Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “nhảy Ô”.
[image: A cartoon of a child walking on a black background
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- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 

III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’
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4- 5’
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2 lần 



2 lần 


2 lần 


1 lần 








1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi







- GV nhắc lại cách thực hiện và phân tích kĩ thuật động tác
- Cho 4 em học sinh  lên thực hiện động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương



- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: A group of children running on a field
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- Đội hình HS quan sát GV phân tích


                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát





- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          


- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 


- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: A cartoon of a child

Description automatically generated]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời



- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Nếu có)
………………………………………………………………………………………….
------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 29 tháng 1 năm 2026
Sáng					     Tiết 3: Tiếng việt
VIẾT: TRẢ BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ MỘT           NHÂN VẬT TRONG VĂN HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố được kĩ năng viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật. Học được điều hay từ bài viết của bạn. Nhận ra lỗi và biết cách sửa lỗi bài viết theo nhận xét, góp ý của thầy cô.
- Biết thể hiện tình cảm, sự trân trọng đối với người thân, bạn bè
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng viết đoạn văn có đầy đủ các phần theo bố cục, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Bố cục của một đoạn văn gồm mấy phần?
+ Câu 2: Để viết được một đoạn văn chúng ta cần làm gì?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Bố cục của một đoạn văn gồm 3 phần: mở đoạn, triển khai và kết thúc
+ Tìm các ý cho đoạn văn

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Củng cố được kĩ năng viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật. Học được điều hay từ bài viết của bạn. Nhận ra lỗi và biết cách sửa lỗi bài viết theo nhận xét, góp ý của thầy cô 
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Nghe thầy cô nhận xét chung
- GV nhận xét về ưu điểm và hạn chế trong bài làm của HS.
+ Những ưu điểm: chọn được nhân vật tiêu biểu, nêu được đặc điểm nổi bật của nhân vật ( hình dáng, hành động, lời nói, phẩm chất,…) thể hiện được cảm xúc của bản thân về nhân vật…
+ Những hạn chế: viết lạc sang hướng kể về nhân vật, không thể hiện được rõ cảm xúc về nhân vật, dùng từ ngữ chưa chính xác, câu sai ngữ pháp ( thiếu chủ ngữ, vị ngữ,…)
- GV đưa ra những tiến bộ và còn những hạn chế cần khắc phục.
Bài 2. Đọc hoặc nghe bài viết của bạn, nêu những điều em muốn học tập
- GV mời 2-3 HS đọc bài viết của mình
+ Em học được điều gì từ bài viết của bạn?
+ Trong bài làm của bạn câu nào là câu chủ đề?
+ Các câu trong đoạn văn có bám sát vào câu chủ đề của đoạn không? Vì sao?
+ Chọn được nhân vật thú vị trong câu chuyện hoặc bài thơ
+ Đoạn văn thể hiện được cảm xúc chân thành.
+ Viết được câu văn hay.
Bài 3. Chỉnh sửa bài viết
- GV trả bài cho HS
- GV yêu cầu HS sửa lỗi, viết lại những câu văn mà các em muốn chỉnh sửa cho hay hơn.
- GV quan sát giúp đỡ.
	
- HS chú ý lắng nghe.

- HS chú ý lắng nghe.











- HS đọc, các HS khác chú ý lắng nghe.
+ Nêu ý kiến của mình tìm ra cái hay rút kinh nghiệm cho bản thân.















-  HS đọc lại bài của mình, đọc lời nhận xét của GV.
- Sửa lỗi , viết vào vở

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để thể hiện tình cảm, sự trân trọng đối với người thân, bạn bè.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người sáng tạo”.
+ GV yêu cầu viết một đoạn văn, một câu chuyện ngắn nói về tình cảm của mình đối với những người thân trong gia đình. 
+ Chia lớp nhiều nhóm (tùy số lượng HS)
+ Mời các nhóm trình bày.

- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- Các nhóm tham gia vận dụng.
- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét nhóm nào viết đúng, hay sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 21
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố cách nhân với số có 2 chữ số. Vận dụng vào giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan đến nhân với số có 2 chữ số.
-Nhận biết được các tích riêng trong phép nhân với số có 2 chữ số.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point , ti vi, máy tính, máy soi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Nêu các bước nhân với số có hai chữ số

+ Câu 2: Nêu cách đặt tích riêng



+ Câu 3: Nhân 234 x 12




+ Câu 4: Nhân 37 x23 =
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
Bước 1  đặt tính theo cột dọc
Bước 2 nhân từ trái qua phải,

 Tích riêng thứ hai lùi sang trái so với tích riêng thứ nhất 1 chữ số, rồi cộng hai tích riêng các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.


+ 

 HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành.
- Mục tiêu: 
- Vận dụng thực hiện cách nhân với số có 2 chữ số. Vận dụng vào giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan đến nhân với số có 2 chữ số 
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân) 
- GV hướng dẫn học sinh làm miệng và kết hợp bảng con: 
	Thừa số
	340
	270
	49
	66

	Thừa số
	12
	63
	25
	58

	Tích
	4 080
	?
	?
	?



- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Tính. (Làm việc nhóm 3) tiếp sức
 a) 24x30
Mẫu: 24 x 30 = (24 x 3) x 10 = 720.
a.36x40      72 x 60       89 x50

b) 130x20  
 .Mẫu: 130 x 20 = (13 x 2) x 100 = 2 600

450 x 70      2 300 x 50    17 000 x 30


- GV gọi HS nêu cách làm
- GV chia nhóm 3 bạn, các nhóm làm vào phiếu,vở. 
- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Tính diện tích s của hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b theo công thức: s = a x b(a,b cùng đơn vị đo).
1. [bookmark: bookmark62]Với a = 30 cm, b = 24 cm.
1. [bookmark: bookmark63]Vớia = 25m, b = 18m.
(Làm phiếu nhóm 2 và vở) 
- GV cho HS làm theo nhóm.
- GV cho học sinh đọc đề nêu cách vận dụng tính giá trị biểu thức có chứa hai chữ để tính diện tích hình chữ nhật theo công thức
- Mời các nhóm khác nhận xét
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét.
 - GV nhận xét tuyên dương.
	

- HS lần lượt làm bảng con kết hợp đọc miệng cách làm và ghi vở
	Thừa số
	340
	270
	49
	66

	Thừa số
	12
	63
	25
	58

	Tích
	4 080
	17010
	1225
	1848



Đổi vở soát nhận xét
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.


a. 36 x 40 = (36 x 4) x 10 = 1440.
+ 72 x 60 = (72 x6) x 10 = 4320.
+ 89x 50 = (89 x 5) x 10 = 4450.


450 x 70 = (45 x 7) x 100 = 31 500
2300 x 50 = (23 x 5) x 1000 = 115 000
17000 x 30 = (17 x 3) x 10 000 = 510 000


- HS đổi vở soát nhận xét.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.



- Các nhóm làm việc theo phân công.
- Các nhóm trình bày.
+ Lập phép tính và thực hiện kết quả rồi trình bày bài giải vào vở
- Các nhóm khác nhận xét, thực hiện giải bài toán vào phiếu nhóm và vở.
1 Học sinh đại diện trìnhbày phiếu nhóm, lớp đổi vở soát nêu nhận xét
Bài giải
a.Diện tích hình chữ nhật là:
                    30 x 24 = 720(cm2)
                                Đáp số 720(cm2)
b.Diện tích hình chữ nhật là:
                    25 x 18 = 450(m2)
                                Đáp số 450(m2)
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Nêu lại cách tính diện tích hình chữ nhật.

	Bài 4:Một cửa hàng hoa quả bán được 12 kg xoài và 20 kg cam. Biết 1 kg xoài giá 30 000 đồng, 1 kg cam giá 25 000 đồng. Hỏi cửa hàng đó bán xoài và cam được bao nhiêu tiền?
GV cho học sinh đọc đề, tóm tắt và giải toán vào vở( Làm việc cá nhân)
	Học sinh nêu cách làm:
Lập phép tính tính tiền  từng loại rồi cộng với nhau
-1 Em làm bảng lớp, lớp làm vở, đổi vở soát
Bài giải
Số tiền bán xoài là:
30 000 x 12= 360 000 (đồng)
Số tiền bán cam là:
25 000 x 20 =500 000 (đồng)
Tổng số tiền của hàng bán Xoài và cam là
360 000 + 500 000= 860 000 (đồng)
Đáp số 860 000 đồng

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách nhân với số có hai chữ số vận dụng nhân nhẩm với 10,100,1000.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................



------------------------------------------------
Thứ 6 ngày 30 tháng 1 năm 2026
Sáng					   Tiết 2: Tiếng Việt
NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN BÀI HỌC QUÝ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Biết kể lại câu chuyện Bài học quý dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý.
- Biết thể hiện tình cảm, sự trân trọng với người thân và bạn bè.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và nhận xét về bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS hát và vận động bài hát “Chim chích bông” để khởi động bài học.
+ Bài hát nói về ai?
+ Qua bài hát chim chích có đặc điểm gì?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
- GV giới thiệu bài: Chim chích là loài chim rất hay trèo. Ngoài ra chim chích có tính tình như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu qua câu chuyện Bài học quý
	- HS tham gia hát và vận động

+ Chim chích bông
+ Rất hay trèo,…


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Biết kể lại câu chuyện Bài học quý dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý.
+ Biết thể hiện tình cảm, sự trân trọng với người thân và bạn bè.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Nghe kể chuyện, ghi lại những chi tiết quan trọng
- GV giới thiệu nhân vật trong 4 bức tranh
- GV kể chuyện lần thứ nhất. GV vừa kể vừa chỉ vào tranh minh họa
- GV kể chuyện lần thứ hai

Bài 2. Dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý, kể lại câu chuyện
- GV cho HS trả lời các câu hỏi gợi ý
+ Tranh 1: Chim sẻ có suy nghĩ như thế nào và dã làm gì khi nhận được món quà của bà ngoại?
+ Tranh 2: Chim chích làm gì khi nhặt được những hạt kê ngon lành?

+ Tranh 3: Chim chích đã nói gì khi chim sẻ từ chối nhận phần hạt kê?


+ Tranh 4: Vì sao chim sẻ cảm thấy xấu hổ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
* GV liên hệ giáo dục:
+ Qua câu chuyện em học được những bài học gì từ các nhân vật trong câu chuyện?

+ Trong lớp các bạn cần làm gì để tình bạn luôn gắn kết?
	

- HS chú ý.
- HS chú ý lắng nghe để nhớ khái quát nội dung câu chuyện
- HS chú ý lắng nghe ghi lại những chi tiết quan trọng trong câu chuyện


- HS trả lời
+ Nếu cho cả chích ăn nữa thì chẳng còn lại là bao.

+ Chích bèn gói cẩn thận vào một chiếc lá, rồi chạy đi tìm người bạn thân thiết của mình.
 + Nhưng mình với cậu là bạn thân của nhau cơ mà. Đã là bạn thì bất cứ cái gì kiếm được cũng phải chia cho nhau. Lẽ nào cậu không nghĩ như thế?
+ Vì sẻ thấy mình ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Chim chích thật tốt bụng…



+ Sự trân trọng với người thân và bạn bè.
+ Đã là bạn phải biết quan tâm, chia sẻ, 
chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau…
+ Nêu các việc các bạn đã làm thể hiện tình đoàn kết giữa các thành viên trong lớp…

	Bài 3. Tóm tắt câu chuyện
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân


- Yêu cầu HS tóm tắt ra giấy, vở hoặc vẽ sơ đồ nội dung tóm tắt
* Chú ý cho HS khi tóm tắt chỉ nêu các sự việc chính ( thời gian xảy ra câu chuyện, hành động, suy nghĩ của nhân vật) và phải đảm bảo  trình tự câu chuyện.
- Yêu cầu HS trao đổi kết quả trong nhóm.
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương
	
- HS dựa vào tranh minh họa và câu hỏi gợi ý dưới tranh, những ghi chép ở bài 1, tóm tắt lại câu chuyện
- Thực hiện





- Thảo luận trong nhóm
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS về nhà thực hiện:
1. Chia sẻ với người thân suy nghĩ của em về nhân vật chim sẻ hoặc nhân vật chim chích trong câu chuyện Bài học quý
2. Tìm đọc bài thơ về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với con vật.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Thực hiện ở nhà






	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................... 


------------------------------------------------
Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 22
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố cách nhân với số có 2 chữ số. Vận dụng vào giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan đến nhân với số có 2 chữ số.
-Nhận biết được các tích riêng trong phép nhân với số có 2 chữ số.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point , ti vi, máy tính, máy soi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Nêu các bước nhân với số có hai chữ số

+ Câu 2: Nêu cách đặt tích riêng



+ Câu 3: Nhân 234 x 32=





+ Câu 4: Nhân 37 x43 =
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
Bước 1  đặt tính theo cột dọc
Bước 2 nhân từ trái qua phải,

 Tích riêng thứ hai lùi sang trái so với tích riêng thứ nhất 1 chữ số, rồi cộng hai tích riêng các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.


+ 

 HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành.
- Mục tiêu: 
- Vận dụng thực hiện cách nhân với số có 2 chữ số. Vận dụng vào giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan đến nhân với số có 2 chữ số 
- Cách tiến hành:

	Bài 1. a.Đặt tính rồi tính? (Làm việc cá nhân) 
34 X 47         62 X 19       425 X 34

b) Số ?
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- GV hướng dẫn học sinh làm miệng và kết hợp bảng con: 

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Từ các thừa số và tích tương ứng, hãy lập các phép nhân thích hợp.. (Làm việc nhóm 3) tiếp sức
 [image: A screenshot of a cell phone
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- GV gọi HS nêu cách làm
- GV chia nhóm 3 bạn, các nhóm làm vào phiếu,vở. 
- Đổi vở soát theo nhóm bàn trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Hộp A đựng 18 gói kẹo chanh, mỗi gói có 25 cái kẹo. Hộp B đựng 22 gói kẹo dừa,mỗi gói có 20 cái kẹo. Hỏi số kẹo ở hai hộp hơn kém nhau bao nhiêu cái? (Làm phiếu nhóm 2 và vở) 
- GV cho HS làm theo nhóm.
- GV cho học sinh đọc đề nêu cách vận dụng tính số kẹo từng loại rồi trừ cho nhau
- Mời các nhóm khác nhận xét


- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét.






 - GV nhận xét tuyên dương.
Bài 4  Đ, S?
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- HS lần lượt làm bảng con kết hợp đọc miệng cách làm và ghi vở

62
x 11
682
- 253
42929




Đổi vở soát nhận xét
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.



Học sinh nêu thực hiện lập phép nhân thùa số thứ nhất với thừa số thứ 2 để được kết quả tương ứng và viết lập phép tính
Học sinh làm vở và phiếu nhóm
- HS đổi vở soát nhận xét.
Học sinh lập được phép tính tương ứng
48 x 12= 576
72 x 60 = 4320

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.



- Các nhóm làm việc theo phân công.
- Các nhóm trình bày.
+ Lập phép tính và thực hiện kết quả rồi trình bày bài giải vào vở
- Các nhóm khác nhận xét, thực hiện giải bài toán vào phiếu nhóm và vở.
1 Học sinh đại diện trình bày phiếu nhóm, lớp đổi vở soát nêu nhận xét
Bài giải
Số kẹo chanh ở hộp A là:
                    25 x 18 = 450(cái)                      
Hộp B có số kẹo dừa là là:
                    20 x 22 = 440(cái)
Số kẹo chanh hơn số kẹo dừa là:
450 - 440 =10 (cái)
                                Đáp số 10 cái
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
Học sinh làm vở cá nhân tính điền đúng Đ, sai S vào ô tương ứng và giải thích vì sao
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	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách nhân với số có hai chữ số vận dụng nhân nhẩm với 10,100,1000.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.............................................................................................................................................


------------------------------------------------
Chiều                                              Tiết 6: Toán ( b.s)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố cách nhân với số có 2 chữ số. Vận dụng vào giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan đến nhân với số có 2 chữ số.
-Nhận biết được các tích riêng trong phép nhân với số có 2 chữ số.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính , máy soi
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Lí thuyết
GV yêu cầu học sinh nhắc lại lí thuyết
2. Bài tập
Bài 1  (VBT)
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : Soi bài
-GV: Em đã vận dụng kiến thức nào để làm?
Bài 2 (VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : Soi bài
-GV:Chốt đáp án đúng?
Bài 3(VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
 - Gv : nhận xét
 ?Em hãy nêu cách làm
Bài 4(VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
 - Gv : nhận xét
Em đã vận dụng kiến thức nào để làm
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS ôn bài
	



- H đọc yêu cầu
- HS đổi chéo bài để nhận xét bạn
 
- HS chia sẻ



- H đọc yêu cầu


- HS làm và chia sẻ bài


- H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	
  


- H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	




------------------------------------------------
Tiết 7: Hoạt động trải nghiệm
SHL: NHẬN DIỆN NGUY CƠ XÂM HẠI TRẺ EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Học sinh xác định được nguy cơ bị xâm hại, mức độ nguy hiểm của các tình huống bất thường để đề phòng, cảnh giác và thông báo với người lớn.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ các tình huống bất thường để đề phòng, cảnh giác và thông báo với người lớn.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những việc làm của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về cách phòng tránh bị xâm hại
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và cảm thông đối với những người bị xâm hại.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để phòng tránh những hành động bị xâm hại.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh  hát và vận động bài hát “ Lớp chúng ta đoàn kết”
+ Bài hát mang nội dung gì?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

+ Các thành viên trong lớp rất đoàn kết

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh nêu được những tình huống có nguy cơ bị xâm hại và cách xử lí.
+ Học sinh cam kết trao đổi với người thân về những việc cần làm để phát huy cách phòng, tránh những nguy cơ xâm hại trẻ em.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em. 
1.Nêu những tình huống có nguy cơ bị xâm hại và cách xử lí.
- GV mời HS đọc yêu cầu và thảo luận theo nhóm:
+ Chia sẻ những tình huống có nguy cơ bị xâm hại và cách xử lí.
+ Thảo luận về cách xử lí trong từng tình huống đó về:
   * Mức độ nguy hiểm
   * Đưa ra cách xử lí phù hợp với từng mức độ nguy hiểm.












- GV mời các nhóm lên chia sẻ về bảng đánh giá cấp độ.
- GV nhận xét, tuyên dương
+ Khi thấy cảm giác bất an của mình và các hành vi bất thường của người khác em cần làm gì?
- GV tiểu kết: Nếu có thói quen quan sát các hành vi của người khác. Chúng ta sẽ cảm nhận được nguy hiểm ( nếu có ). Không nên bỏ qua cảm giác bất an của mình và các hành vi bất thường của người khác.
2. Chơi trò chơi “ Phản ứng nhanh”
- GV đưa ra luật chơi như SGK trang 55
- Cho HS chơi.





+ Qua trò chơi các em thấy khi có nguy cơ bị xâm hại các em cần làm gì?
	



- 1 HS đọc yêu cầu. 

- HS chia sẻ.

- Thảo luận để xây dựng và thống nhất phân chia cấp độ nguy hiểm và điền vào bảng:
	
	Hành vi của người khác ( người lạ, quen, thân)
	Hành động thực hiện ngay để phòng tránh

	Độ 1: Cảm giác bất an của mình
	
	

	Độ 2: Biểu hiện bất thường của người khác
	
	

	Độ 3: Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm
	
	


- HS chia sẻ trước lớp và nhận xét


- Nêu các cách xử lí tình huống.


- Lắng nghe.





- Chú ý
- HS chơi ghép các thẻ từ vào các nhóm:
+ Xâm hại thân thể: Bỏ đói
+ Xâm hại tinh thần: Dọa nạt, nhốt vào phòng riêng,...
+ Xâm hại tình dục: Đụng chạm thân thể
+ Đứng xa người lạ, nhanh trí, dũng cảm báo với người khác: ông bà, bố mẹ, công an,...

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Suy nghĩ và thảo luận với người thân cách ứng phó trong những nguy cơ bị xâm hại
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................



                                                                       Vĩnh Thuận, ngày 24  tháng 1  năm 2026
	
Kí duyệt của BGH





Trần Thị Kim Anh
	
Người thực hiện
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Lương Thị Xuyến
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